	Trường THCS Khương Đình

Tổ: Văn – Sử
	ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014.

   MÔN      : NGỮ VĂN 8
                                  Thời gian: 90 phút.


I. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1.Văn bản “Chiếu dời đô” được viết năm nào?

A. Năm 1012.





C. Năm 1013.

B. Năm 1010.





D. Năm 1020.


2. Vì sao Lý Công Uẩn lại có ý định dời đô?

A. Noi theo gương sáng của các triều đại hưng thịnh đi trước.

B. Vị trí kinh đô cũ không còn thích hợp với yêu cầu của thời đại mới.

C. Nhà vua muốn xây dựng và phát triển đất nước hùng mạnh, lâu dài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

3. Ý nghĩa sâu sắc của bài “Chiếu dời đô” là gì?

A. Phản ánh khát vọng về một đất nước độc lập, thống nhất.

B. Phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

C. Thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân của bậc minh quân Lý Công Uẩn.

D. Cả A, B, C đều đúng.

4. Trong bài “Hịch tướng sĩ”, Trần Quốc Tuấn đã dựa trên cơ sở tư tưởng nào để kêu gọi tướng sĩ dưới quyền?

A. Tư tưởng nhân nghĩa.



C. Tư tưởng trung nghĩa.

B. Tư tưởng nhân đạo.



D. Tư tưởng trung quân.

5. Dòng nào sau đây nói về đặc điểm của thể loại “hịch”?

A. Do Vua chúa, tướng lĩnh viết để bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình.

B. Do Vua chúa, tướng lĩnh viết để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

C. Do Vua chúa, tướng lĩnh viết để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết.

D. Do các tướng lĩnh viết để trình bày với nhà Vua về một vấn đề của quốc gia.

6. “Nước Đại Việt ta” (trích: “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi) được viết theo thể loại nào?

A. Thơ tự do.





C. Văn biền ngẫu.

B. Văn xuôi.





D. Văn vần.

7. Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thể hiện trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” là gì?

A. Yên dân, trừ bạo.

B. Đối xử tốt với mọi người xung quanh.

C. Lập nên chiến công lẫy lừng.

D. Phò Vua giúp nước.

8. Cả hai văn bản “Nước Đại Việt ta” và “Nam Quốc sơn hà” đều khẳng định nền độc lập chủ quyền dân tộc. Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố chung của cả hai bài?

A. Có ranh giới địa lý riêng.



C. Có tên nước riêng.

B. Có Vua riêng.




D. Có nền văn hiến lâu đời.
II. Tự luận (8 điểm):
Câu 1 (3 điểm): 
Trong bài thơ "Khi con tu hú" của Tố Hữu, âm thanh tiếng chim tu hú được nhắc lại hai lần (ở đầu và cuối bài thơ). Mỗi lần, âm thanh ấy lại gợi lên ý nghĩa và giá trị liên tưởng khác nhau. Hãy viết một đoạn văn từ 7 đến 9 câu nêu cảm nhận của em về âm thanh tiếng chim tu hú ở đầu và cuối bài thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (Gạch chân dưới câu cảm thán đó)?
Câu 2 (5 điểm): Nói không với một trong các tệ nạn xã hội (ma tuý, cờ bạc...).

(* Lưu ý: Học sinh không làm vào đề)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014.
MÔN: NGỮ VĂN 8 
Thời gian: 90 phút.
I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	D


II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):

           Viết một đoạn văn từ 7 đến 9 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán.

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): 
+ Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh từ 7 đến 9 câu. Đoạn văn không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu. (0,5 điểm)
+ Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. Gạch chân dưới câu cảm  thán đó. (0,5 điểm)
- Nội dung (2 điểm): Trình bày được cảm nhận về ý nghĩa khác nhau của âm thanh tiếng chim tu hú ở đầu và cuối bài thơ:
+ Tiếng chim tu hú ở đầu bài thơ: tín hiệu mùa hè. Âm thanh ấy gợi ra trong trí tưởng tượng của người tù Cách mạng về một mùa hè sôi động.
+ Tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ: làm người tù Cách mạng thấy ngột ngạt, bức bối. Nó là tiếng gọi của tự do. Nó như giục giã người chiến sĩ trở về thế giới bên ngoài.

+ Từ âm thanh tiếng chim tu hú đầu bài thơ đến âm thanh tiếng chim tu hú cuối bài thơ là sự chuyển biến cảm xúc của tác giả, là cái cớ để mạch cảm xúc ấy phát triển đến cao trào, tạo nên kết cấu đặc biệt của bài thơ: đầu cuối tương ứng. 
Câu 2 (5 điểm): * Bài văn đảm bảo những yêu cầu sau:

Nói không với các tệ nạn xã hội.

- Hình thức (1 điểm): 

+ Là một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, lập luận chặt chẽ, luận điểm thuyết phục, bố cục rõ ràng.

+ Không sai lỗi chính tả, dùng từ, không sai ngữ pháp câu. Trong bài viết, biết xen các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm.
- Nội dung (4 điểm): 

* Mở bài (0,5 điểm): Nêu vấn đề cần nghị luận.

* Thân bài (3 điểm): Cần đảm bảo những ý sau:

+ Giải thích: Tệ nạn xã hội là gì? Một trong các tệ nạn nguy hiểm đó là gì?
+ Tác hại của tệ nạn xã hội đó: đối với bản thân, gia đình, xã hội.

+ Vì vậy, hãy nói không với tệ nạn xã hội đó bằng những hành động cụ thể.

* Kết bài (0,5 điểm): Quyết tâm vì một xã hội an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn.
* Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đầy đủ nội dung, không mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 2-3: Làm được 2/3 yêu cầu, còn mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

- Điểm 0-1-2: Các trường hợp còn lại.

	Người ra đề:


	Nhóm trưởng chuyên môn:
	Xác nhận của Tổ trưởng:

	Phạm Thị Bích Thủy.
	Phạm Thị Bích Thuỷ
	Đặng Thanh Bình.
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	Tên chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Văn bản nghị luận
	Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta
	
	Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta
	
	Chiếu dời đô, Nước Đại Việt ta
	
	

	Số câu:

Số điểm:
	3

0,75
	
	3

0,75
	
	2

0,5
	
	8

2

	Chủ đề 2:

Văn thơ trữ tình
	
	
	
	
	
	So sánh âm thanh tiếng chim tu hú ở đầu và cuối bài thơ
	

	Số câu:

Số điểm:
	
	
	
	
	
	1

3
	1
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	Chủ đề 3:

Viết văn nghị luận
	
	
	
	
	
	Nói không với một trong các tệ nạn xã hội (ma tuý, cờ bạc...)
	

	Số câu:

Số điểm:
	
	
	
	
	
	1

5
	1

5

	Số câu:

Số điểm:
	3

0,75
	
	3

0,75
	
	2
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	2
8
	10
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